KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A1
Một số loại rau, củ, quả(17/2- 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thảo
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTNN
Kể chuyện sáng tạo.
 
	
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường(từ 14h -14h35p)
- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (Nhận biết so sánh, phân loại đặc điểm giống nhau và khác nhau của cây, rau, quả, hoa..

	Thứ 3
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50cm 

	- Quan sát: Sự đổi màu của những quả quất
- Trò chơi: lá và gió
- Chơi tự do: 
+ Thực hành chăm sóc vườn rau. 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt xé dán, gấp, làm các loại rau củ, quả từ các nguyên vật liệu
+  Khu chơi với cát: nặn quả, củ, vẽ vườn rau, củ, quả trên cát, xây vườn rau.
+ Khu thể chất: Chơi bé bật giỏi,  đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	- HĐ Montessori: Hộp lục giác lớn (Phương pháp 2: Nhận biết hình tam giác, thoi, lục giác, hình bình hànhvà kết hợp chứng minh)

	Thứ 4
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 1
	Thăm quan vườn rau gần trường 
- Làm đất, gieo hạt rau.
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (từ 14h -14h35p)
Cho trẻ đọc thơ: Vè các loại quả, trồng đậu trồng cà, cây gạo

	Thứ 5
	LV: PTNN
Đồ chữ cái g, y
	- Quan sát: lộc non của cây bưởi. 
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các loại lá, cành cây, sỏi, hột hạt, .. Xếp các tạo các hình học trẻ biết trên sân, vẽ các hình học bằng phấn, nước... trên sân trường.
+ Vẽ tạo nhóm có số lượng 9, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 9
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu thể chất: Chơi bé bật giỏi, trò chơi marathon (Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian), đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày: trò chuyện sáng, hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài tròi, VSAN, hoạt động chiều. Con có biết rau cải được trồng từ gì, có thể chế biến được những món ăn nào từ rau cải, nó thuộc loại rau ăn gì..

	Thứ 6
	LV: PTTM
Gấp củ cà rốt
	
	- Trẻ nghe các bản nhạc, bài hát: lý cây xanh, quả gì, ...
Thực hành  sáng tác lời mới theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc 
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học

	Thứ 7
	LVPTNT
Trò chơi với chữ số 9
	
	- Trò chuyện về chủ đề: cây
- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A2
Một số loại rau, củ, quả 17/2 - 22/2/2025
Giáo viên dạy: Vũ Thị Hậu
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Trèo lên xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	
	- Xem video một số kiểu khóa thông dụng

- Làm bài tập toán vở toán
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá: Tìm hiểu về cây xanh
	Soi lá cây bằng kính lúp
TCVĐ: Sasuke không giới hạn (7 gióng thang độ cao 1,5m)
TC: Búng dây thun
1. Khu vực chơi với nước: Chơi với cát, đất nặn, in khuôn tạo hình
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Xem video: Sáng tạo từ lá cây khô 
https://www.youtube.com/watch?v=XRuljmIizWw
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.


	Thứ 4
	LV: PTTM
Minh họa: Em yêu cây xanh
Nghe hát: Cây trúc xinh
TCAN: Tai ai tinh
	
	- Cách trồng rau, cây cảnh bằng lá khô
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 5
	LV: PTNN
Thơ: Bác bầu bác bí
TN: Làm nước ép cà rốt
	Thực hành chăm sóc cây (tưới cây, nhổ cỏ cho cây)
TCVĐ: Hành trình dẻo dai (Chạy 150m)
TC: Đúc cây dừa, chừa cây mỏng
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: trò chơi dân gian: kéo co, cướp cờ
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
Xem video: Vai trò của sự thoát hơi nước qua lá
Lập bảng: Cây cần gì để lớn lên


	Thứ 6
	LV: PTTM
Tạo hình: Gấp, cắt củ cà rốt
	
	- Trò chơi: Điều con muốn nói, lá thư gửi cô.
- Cho trẻ nghe truyện: Sự tích khoai lang
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
Nghe bài hát: em yêu cây xanh, lá xanh, lý cây bông.

	Thứ 7
	LV: PTNN
Ôn thơ: Bác bầu bác bí
	
	- Tổ chức trò chơi âm nhạc "Vòng tròn tiết tấu"
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.














KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A3
Một số loại rau, củ, quả (Từ 17/2 - 21/2/2025)
Giáo viên dạy: Ngô Thị Thắm
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Luồn buộc dây giày
	
	- Trò chuyện, đàm thoại, xem video biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống (mùa thu lá rụng, cây sống dưới nước (cây thân mềm) cây sống trên cạn (cây thân cứng, gỗ) thời tiết các vùng miền khác nhau sẽ có những cây sống đặc trưng.
- Chơi tự do với lắp ghép.

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá chiếc lá (5E)

	- Chăm sóc cây ở trường (Chăm sóc tỉa lá, lau lá, sắp xếp theo dõi sự phát triển của cây, tưới cây, nhặt lá, nhổ cỏ).
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tau củ quả
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Làm quen bài hát: “Vườn cây của ba”
- Chơi trò chơi dân gian

	Thứ 4
	LV: PTNN
Truyện sáng tạo
	
	- Ôn đếm đến 9, nhận biết các nhóm có 9 đối tượng, nhận biết chữ số 9
- Chơi bộ xếp hình que

	Thứ 5
	LV: PTNT
Số 9 tiết 1
	- Vẽ số 9, tạo nhóm đối tượng có số lượng là 9 trên sân trường.
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	* Làm quen với tiếng Anh
Kể chuyện theo ý thích (Cô chuẩn bị rối các loại rau, củ, quả cây trẻ kể chuyện sáng tạo, kể câu chuyện sự tích hoa hồng, quả bầu tiên)
- Chơi bộ xếp hình que

	Thứ 6
	LV: PTTM
Tiết gấp cà rốt

	
	- Làm quen bài thơ: Hạt giống
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái h, k ( Ôn luyện)
	
	-  tô, đồ các chữ cái đã học















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A4
Một số loại rau, củ, quả(Từ 17/2 – 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Duyên
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Trèo lên xuống 7 gióng thang
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh thời gian (10h – 10h30)
	- Cô cùng trẻ bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.
- Đọc đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành.
- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày.


	Thứ 3
	LV: PTNT
Số 9 tiết 1 
	- Quan sát: Lá rau cải bằng kính lúp.
- TCVĐ: Đúc cây dừa, chừa cây mít
- Vẽ vườn rau, của, quả bằng phấn.
- Chơi tự do:
1. Góc âm nhạc
- Thực hành tạo các âm thanh từ các đồ dùng gần gũi:  cốc nước, làm các dụng cụ phát ra âm thanh: kèn từ lá, kèn từ bóng bay.
2. Khu thể chất.
3. Góc bán hàng.
4. Góc nghệ thuật
	- Ôn luyện số 9 tiết 1
- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ. Một số chế độ ăn khi trẻ bị bênh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì,…).
- Chơi tự do với đồ chơi góc kĩ thuật.

	Thứ 4
	LV: PTNN
Đồ chữ cái g, y

	
	- Ôn: Chữ cái đã học
- Trải nghiệm: Làm trà hoa hồng, táo đỏ, kỷ tử, đường nâu.

	Thứ 5
	LV: PTTM
Gấp củ cà rốt
	- Sờ và cảm nhận độ sần, mịn của lá rau cải, rau rền, rau mùng tơi.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên.
- Ghi chép sự nảy mầm của củ hành tây.
2. Góc sách truyện, âm thanh.
3. Khu thể chất.
- Tổ chức chạy ngoài sân trường.
4. Góc nghệ thuật.
	- Ôn chữ cái g, y. Tô đồ chữ cái g, y.
Nghe các bản nhạc, xem một số video tạo âm thanh từ: cốc, bát, thìa, đũa, lá cây...cảm nhận  và phát hiện các âm thanh đó
 trò chơi ân nhạc: tai ai tinh, nhạc sĩ tài ba
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 6
	LV: PTNN
Truyện sáng tạo
	
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh (14h – 14h30)
- Trò chuyện, quan sát, nghe thực hành trải nghiệm phân loại âm thanh qua các nhạc cụ truyền thống và hiện đại: trống, kèn, đàn. 
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Ôn luyện số 9 tiết 1
	
	- Chơi đồ chơi góc học tập.
- Nêu gương bé ngoan.   










[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A5
Một số loại rau, củ, quả(Từ 17/2 – 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Trần Thị Thắm
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50 cm
	- Nhóm 1: Học tiếng anh
	- Cô cùng trẻ bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.
- Ôn luyện: Bật xa
- Trò chuyện, quan sát, xem video tổ chức thực hành thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh: khi bạn buồn thể hiện cảm xúc  chia sẻ, an ủi bạn.
- Chơi tự do với đồ chơi theo ý thích

	Thứ 3
	LV: PTNT
Số 9 tiết 1
	- Quan sát các loại lá rau cải, rau rền.
- TVVĐ: Tổ chức hoạt động chạy  ngoài sân trường
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Ôn luyện số và chữ cái.
- Bé kể chuyện theo ý thích về các loại rau, củ, quả.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 4
	LV: PTNN
Đồ chữ cái g, y 

	
	- Trò chuyện, quan sát, nghe thực hành trải nghiệm phân loại âm thanh qua các nhạc cụ truyền thống hiện đại: trống, kèn, đàn.
- Xem video "kỹ năng đọc sách"


	Thứ 5
	LV: PTTM
Tiết gấp củ cà rốt
	- Sờ và cảm nhận độ sần, mịn một số loại rau, quả
- TCVĐ: Bé bật giỏi
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ

	- Ôn: đồ chữ cái g, y và các chữ đã học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Đọc đồng dao: về các loại rau củ.

	Thứ 6
	LV: PTNN
Truyện sáng tạo 

	
	* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.


	Thứ 7
	PTTM
Nghe đoán tên dụng cụ âm nhạc
	
	
- Chơi lắp ghép






